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Abstract: This paper analyses the theoretical and practical foundations 
of applying quality management principles to inclusive education 
within the context of Vietnam’s education system. Drawing on the Total 
Quality Management (TQM) approach, the study clarifies the concept 
of quality in both general and inclusive education, emphasizing its 
systemic, continuous nature and learner-centered orientation. Based 
on international theoretical frameworks and best practices, the paper 
highlights the urgent need to develop a dedicated quality framework 
for inclusive education, in order to improve policy implementation 
and ensure the right to education for learners with disabilities. The 
analysis indicates that while Vietnam has established a legal foundation 
for inclusive education, it still lacks specific evaluation criteria, quality 
monitoring mechanisms, and a structured process for continuous 
improvement. Rather than proposing a specific model, the paper 
outlines the direction for developing a framework that is measurable, 
responsive, and focused on sustainable improvement. This framework 
is expected to support the effectiveness, equity, and accountability of 
inclusive education in Vietnam.

Keywords: Quality, inclusive education, quality management, total quality 
management.

Tóm tắt: Bài viết phân tích cơ sở lí luận và thực tiễn của việc ứng dụng 
quản lí chất lượng vào giáo dục hòa nhập trong bối cảnh giáo dục Việt 
Nam hiện nay. Dựa trên tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể, bài viết 
làm rõ khái niệm chất lượng trong giáo dục nói chung và giáo dục hòa 
nhập nói riêng, với trọng tâm là tính hệ thống, tính liên tục và đặt người 
học ở vị trí trung tâm. Trên cơ sở tham chiếu các khung lí thuyết và kinh 
nghiệm quốc tế, bài viết nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng một 
khung chất lượng dành riêng cho giáo dục hòa nhập, nhằm nâng cao 
hiệu quả triển khai chính sách và đảm bảo quyền học tập cho người 
khuyết tật. Phân tích thực tiễn cho thấy Việt Nam đã có nền tảng pháp lí 
cho giáo dục hòa nhập nhưng còn thiếu các tiêu chí đánh giá cụ thể, cơ 
chế giám sát chất lượng và chu trình cải tiến liên tục. Bài viết không đề 
xuất mô hình cụ thể, mà đưa ra định hướng xây dựng một khung quản 
lí có khả năng đo lường, phản hồi và thúc đẩy cải tiến, góp phần bảo 
đảm chất lượng và tính bền vững của giáo dục hòa nhập.

Từ khóa: Chất lượng, giáo dục hòa nhập, quản lí chất lượng, quản lí chất 
lượng tổng thể.

1. Đặt vấn đề
Giáo dục hòa nhập đã trở thành một trong những 

định hướng chiến lược chủ đạo của nhiều hệ thống 
giáo dục trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Giáo 
dục hòa nhập có mục tiêu đảm bảo rằng mọi người 

học - bao gồm trẻ em khuyết tật, trẻ có nhu cầu giáo 
dục đặc biệt - đều có quyền tiếp cận bình đẳng tới 
các cơ hội học tập. Tại Việt Nam, khái niệm “giáo 
dục hòa nhập” đã được đưa vào văn bản pháp lí từ 
đầu những năm 2000, thể hiện cam kết mạnh mẽ của 
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Nhà nước trong việc hiện thực hóa quyền giáo dục 
cho mọi công dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế (Luật 
Giáo dục, 2019; Luật Người khuyết tật, 2010).

Cơ sở pháp lí quốc tế cũng tạo nền tảng vững chắc 
cho tiến trình này. Công ước Liên hợp quốc về quyền 
của người khuyết tật 2006 (CRPD) và Việt Nam chính 
thức phê chuẩn vào năm 2014 nhấn mạnh rằng, giáo 
dục hòa nhập là quyền cơ bản và không thể bị từ chối 
của người khuyết tật. Điều 24 của Công ước khẳng 
định mọi người khuyết tật có quyền được giáo dục 
trong một hệ thống giáo dục hòa nhập, chất lượng và 
miễn phí ở tất cả các cấp học. Trong bối cảnh đó, giáo 
dục hòa nhập không chỉ là một nhiệm vụ mang tính 
nhân văn mà còn là tiêu chí đánh giá chất lượng phát 
triển bền vững và sự tiến bộ về quyền con người của 
mỗi quốc gia (UNESCO, 2020).

Giáo dục hòa nhập mang đến cho trẻ em có nhu 
cầu đặc biệt cơ hội học tập bình đẳng như các học 
sinh khác trong cùng một môi trường, qua đó thúc 
đẩy văn hóa tôn trọng sự khác biệt cá nhân và bảo 
đảm rằng mỗi trẻ đều nhận được các nguồn lực 
cần thiết (Afrianti và cộng sự, 2020; Sowiyah, 2021; 
Sowiyah & Perdana, 2022). Stubb (2002) cho rằng, 
giáo dục hòa nhập có những điểm tương đồng với 
các nguyên tắc “giáo dục cho mọi người” và “nâng 
cao chất lượng trường học”. Mặc dù định hướng 
và khung chính sách đã được xác lập khá đầy đủ, 
nhưng việc triển khai giáo dục hòa nhập trên thực tế 
vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Các nghiên 
cứu và báo cáo thực tiễn chỉ ra rằng, nhiều trường 
học chưa đủ điều kiện vật chất để tiếp nhận học sinh 
khuyết tật; nguồn nhân lực có chuyên môn về giáo 
dục đặc biệt còn thiếu và yếu; chương trình giáo dục 
chưa linh hoạt và chưa có một cơ chế quản lí chất 
lượng thống nhất và hiệu quả để đảm bảo sự phát 
triển đồng bộ giữa các địa phương (Nguyễn & Lê, 
2022). Việc thiếu các tiêu chí đánh giá chất lượng cụ 
thể và công cụ theo dõi, giám sát quá trình thực hiện 
cũng là rào cản khiến nhiều mô hình hòa nhập chưa 
đạt được kết quả như kì vọng.

Trước thực trạng đó, việc vận dụng các nguyên lí 
của quản lí chất lượng trong đó có quản lí chất lượng 
tổng thể (Total Quality Management - TQM) vào 
quản lí giáo dục hòa nhập được coi là một hướng đi 
khả thi và cần thiết. TQM là một mô hình quản trị đã 
được áp dụng thành công trong nhiều lĩnh vực, bao 
gồm cả giáo dục, với trọng tâm là cải tiến liên tục, 
lấy người học làm trung tâm, tăng cường sự tham 
gia của các bên liên quan và quản lí dựa trên dữ liệu 
và minh chứng (Heyworth, 2004). Trong giáo dục, 

các nguyên lí TQM cho phép nhà trường xác định rõ 
mục tiêu chất lượng, chuẩn hóa quy trình dạy và học, 
triển khai hệ thống phản hồi - giám sát - cải tiến liên 
tục, từ đó từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và 
chất lượng kết quả đầu ra. Kinh nghiệm từ Châu Âu 
cho thấy, việc xây dựng và vận hành các khung bảo 
đảm chất lượng trong giáo dục đã góp phần nâng 
cao năng lực của các cơ sở đào tạo, giúp tăng cường 
năng lực sư phạm của giáo viên và đặc biệt là tạo ra 
sự minh bạch trong việc đo lường kết quả học tập của 
người học (Heyworth, 2004). Các nguyên lí này hoàn 
toàn có thể điều chỉnh và áp dụng cho giáo dục hòa 
nhập, nơi đòi hỏi tính cá nhân hóa, linh hoạt và minh 
chứng kết quả rõ ràng. Việc áp dụng khung TQM 
vào giáo dục hòa nhập không chỉ giúp hệ thống giáo 
dục hướng đến tính hiệu quả mà còn đảm bảo rằng 
mọi học sinh - đặc biệt là học sinh khuyết tật - được 
tiếp cận và tham gia vào quá trình học tập một cách 
bình đẳng và có chất lượng.

Tại Việt Nam, việc xây dựng một hệ thống quản lí 
chất lượng trong giáo dục hòa nhập dựa trên nguyên 
lí TQM không chỉ cần được định hướng từ cấp chính 
sách mà còn phải được triển khai cụ thể tại các cơ 
sở giáo dục thông qua việc xác định rõ tiêu chí, xây 
dựng công cụ giám sát, đào tạo nhân lực phù hợp và 
thiết lập cơ chế phản hồi hiệu quả từ phía học sinh, 
cha mẹ học sinh và giáo viên. Điều này đặc biệt quan 
trọng trong bối cảnh nước ta đang thực hiện Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó tính cá thể 
hóa, khả năng đáp ứng và linh hoạt trong dạy học 
được đặt lên hàng đầu.

2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

tính, kết hợp giữa phân tích lí luận, phân tích nội 
dung chính sách, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn 
trong và ngoài nước để làm rõ cơ sở lí luận của khái 
niệm chất lượng và quản lí chất lượng giáo dục hoà 
nhập. Cách tiếp cận nghiên cứu dựa trên tiếp cận hệ 
thống (Systemic approach) và vận dụng các nguyên 
lí của quản lí chất lượng tổng thể (TQM), nhằm đảm 
bảo việc xem xét vấn đề một cách toàn diện, từ cơ sở 
lí luận đến thực tiễn triển khai trong giáo dục hòa 
nhập. Bài viết sử dụng kĩ thuật phân tích nội dung 
chính sách (Policy content analysis) và so sánh có 
chọn lọc nhằm xác định khoảng cách giữa lí thuyết - 
chính sách - triển khai trong quản lí chất lượng giáo 
dục hòa nhập tại Việt Nam. 

Quy trình nghiên cứu được triển khai qua ba 
bước: 1) Thu thập và lựa chọn tài liệu thứ cấp bao 
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gồm các công trình nghiên cứu, văn bản chính sách 
và báo cáo quốc tế liên quan đến giáo dục hòa nhập 
và quản lí chất lượng giáo dục; 2) Mã hóa và phân 
loại nội dung theo các chủ đề lí thuyết - chính sách 
- thực tiễn; 3) Phân tích tổng hợp nhằm xác định 
khoảng cách trong quản lí chất lượng cho giáo dục 
hòa nhập tại Việt Nam, có tham chiếu với quốc tế.

Bài viết không đề xuất mô hình hay khung quản 
lí cụ thể, mà chỉ dừng ở mức định hướng về mặt 
lí luận, cho rằng cần thiết phải có một khung chất 
lượng giáo dục hòa nhập có tính hệ thống, linh hoạt 
và có thể đo lường, làm cơ sở cho các bước triển khai 
trong tương lai.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Cơ sở lí luận và bối cảnh thực tiễn
3.1.1. Cơ sở lí luận của việc quản lí chất lượng giáo 

dục hoà nhập
a. Chất lượng giáo dục hòa nhập
Khái niệm “chất lượng” là một phạm trù đa 

chiều và được hiểu theo nhiều cách tiếp cận khác 
nhau trong lĩnh vực giáo dục. Harvey và Green 
(1993) đã đề xuất năm cách hiểu phổ biến về chất 
lượng giáo dục gồm: Chất lượng như sự vượt trội 
(Excellence), chất lượng như sự phù hợp với mục 
tiêu (Fitness for purpose), chất lượng như sự giá trị 
gia tăng (Value for money), chất lượng như sự hoàn 
thiện (Transformation), chất lượng như sự hài lòng 
của khách hàng (Customer satisfaction). Ở cấp độ 
hệ thống, UNESCO nhấn mạnh rằng, chất lượng 
giáo dục phải đảm bảo cho mọi người học được phát 
triển các năng lực sống cơ bản, đạt chuẩn đầu ra học 
tập, được học trong môi trường an toàn, có đội ngũ 
giáo viên được đào tạo bài bản và chương trình học 
phù hợp. Như vậy, chất lượng giáo dục không chỉ 
phản ánh kết quả học tập, mà còn thể hiện ở toàn 
bộ quá trình - từ thiết kế chính sách, tổ chức thực 
hiện, chất lượng nguồn lực đến kết quả phát triển 
của người học. Đặc biệt, chất lượng là một khái 
niệm động, thay đổi theo bối cảnh lịch sử - xã hội và 
nhu cầu phát triển của người học, đòi hỏi hệ thống 
giáo dục phải có cơ chế giám sát và cải tiến liên tục 
(UNESCO, 2017).

Giáo dục hòa nhập là mô hình giáo dục trong 
đó tất cả học sinh, bao gồm cả học sinh khuyết tật, 
có thể tham gia vào môi trường học tập chung một 
cách bình đẳng và được hỗ trợ để phát huy tối đa 
khả năng của mình. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) định nghĩa giáo 
dục hòa nhập là một quá trình thay đổi toàn diện hệ 

thống giáo dục nhờ xác định và đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của tất cả học sinh (học sinh), không phân biệt 
về hoàn cảnh xã hội, kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ, thể 
chất, hoặc các yếu tố thể chất khác. Trong giáo dục 
hòa nhập, chất lượng không chỉ đo bằng thành tích 
học tập mà còn bao gồm khả năng tiếp cận, mức độ 
tham gia, cơ hội học tập công bằng và sự phát triển 
toàn diện của học sinh khuyết tật. Một môi trường 
học tập chất lượng cần hỗ trợ phù hợp, điều chỉnh 
linh hoạt chương trình, phương pháp, đánh giá, 
đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa nhà trường, gia 
đình và cộng đồng. Theo Ainscow & Booth (2002), 
một hệ thống giáo dục hòa nhập chất lượng cao là 
trong đó mọi học sinh đều có thể tiếp cận, tham gia 
tích cực và có cơ hội thành công, bất kể hoàn cảnh 
cá nhân, giới tính, tình trạng khuyết tật hay nguồn 
gốc xã hội. Chất lượng giáo dục hòa nhập đòi hỏi 
sự công bằng trong cơ hội học tập, sự tham gia có ý 
nghĩa trong lớp học, hỗ trợ phù hợp về chương trình 
và phương pháp và đặc biệt là sự phát triển toàn diện 
của người học về trí tuệ, tâm lí - xã hội và kĩ năng 
sống (UNESCO, 2009). Khía cạnh này đã được cụ thể 
hóa trong nhiều hướng dẫn quốc tế như Tuyên bố 
Salamanca (UNESCO, 1994) và Công ước về Quyền 
của người khuyết tật (CRPD, 2006), khẳng định rằng, 
chất lượng trong giáo dục hòa nhập không chỉ là “có 
chỗ ngồi trong lớp học” mà còn là “có tiếng nói và 
được học tập một cách có ý nghĩa”.

Nguyễn Xuân Hải (2015) cho rằng, chất lượng 
giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật là tổng thể 
chất lượng hay sự hợp thành chất lượng các thành tố 
của toàn bộ quá trình giáo dục hòa nhập trong nhà 
trường được thể hiện kết quả sự phát triển của học 
sinh khuyết tật. Nội dung khái niệm chất lượng giáo 
dục hòa nhập này đề cập đến: Chất lượng giáo dục 
hòa nhập cho học sinh khuyết tật được nhìn nhận 
hay tiếp cận với góc độ quá trình giáo dục cấp độ 
vĩ mô - cấp độ nhà trường; Chất lượng giáo dục hòa 
nhập cho học sinh khuyết tật không chỉ là chất lượng 
của từng thành tố mà là tổng thể chất lượng hay sự 
hợp thành chất lượng của tất cả các thành tố giáo 
dục hòa nhập; Chất lượng giáo dục hòa nhập được 
thể hiện ở sản phẩm cuối cùng là kết quả sự phát 
triển của học sinh khuyết tật. Đảm bảo chất lượng 
giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cũng 
được hiểu là một quy trình áp dụng các quan điểm 
về chất lượng giáo dục hòa nhập, chính sách, mục 
tiêu, nguồn lực, giải pháp và công cụ một cách phù 
hợp nhằm đảm bảo thực hiện được các kết quả giáo 
dục mong đợi cho học sinh khuyết tật (kiến thức, kĩ 

Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Xuân Hải



62

năng, hành vi, ngôn ngữ và giao tiếp, cảm xúc xã 
hội...) (Nguyễn Xuân Hải, 2016).

b. Quản lí chất lượng giáo dục hoà nhập
Deming (2001) là người đi tiên phong về quản lí 

chất lượng với hệ thống lí thuyết về kiểm soát chất 
lượng bằng phương pháp thống kê và thuyết quản 
lí dựa trên 14 điểm nổi tiếng dành cho quản lí và 
trở thành khuôn mẫu cho quá trình chuyển đổi chất 
lượng.

Trên quan điểm triết lí của Deming, Peter D. 
Mauch (2010) trong “Quality Management: Theory 
and application” đã xem xét quản lí chất lượng dưới 
góc độ quản lí từ hoạt động tổ chức đảm bảo chất 
lượng đến việc lập kế hoạch, xác định mục tiêu, kiểm 
soát chất lượng. Sallis (2002) và Rajesh (2009), quản lí 
chất lượng có ba cấp độ: Kiểm soát chất lượng, đảm 
bảo chất lượng và quản lí chất lượng tổng thể. Kiểm 
soát chất lượng là những hoạt động như đo, xem xét, 
thử nghiệm, định cỡ một hay nhiều đặc tính của đối 
tượng và so sánh kết quả với yêu cầu nhằm xác định 
sự phù hợp của mỗi đặc tính. Đảm bảo chất lượng 
giáo dục là hoạt động diễn ra trước và trong quá trình 
giáo dục nhằm phòng ngừa hiện tượng không đạt 
chuẩn chất lượng giáo dục; từ đầu vào (học sinh, nhà 
giáo, chương trình giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị dạy học, tài chính) đến quá trình (hoạt động quản 
trị nhà trường; hoạt động dạy học; hoạt động kiểm 
tra đánh giá kết quả học tập; hoạt động xây dựng môi 
trường giáo dục…). Quản lí chất lượng tổng thể (Total 
Quality Management - TQM) coi cải tiến chất lượng 
liên tục và thay đổi văn hóa tổ chức là trọng tâm; tất cả 
mọi người ở bất kì cương vị nào vào bất kì thời điểm 
nào cũng đều là người quản lí chất lượng của phần 
việc mình được giao và hoàn thành nó một cách tốt 
nhất, với mục đích tối cao là thỏa mãn nhu cầu của 
khách hàng (Nguyễn Tiến Hùng, 2004).

Có thể hiểu quản lí chất lượng giáo dục hòa nhập 
là quá trình thiết kế, triển khai, giám sát và cải tiến 
toàn diện hệ thống giáo dục nhằm đảm bảo việc 
thực hiện các mục tiêu giáo dục hòa nhập một cách 
hiệu quả và bền vững. Theo tiếp cận TQM trong giáo 
dục nói chung và giáo dục hòa nhập nói riêng, mô 
hình quản lí lấy người học làm trung tâm, thúc đẩy 
sự cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu, phản hồi từ các 
bên liên quan và sự cam kết của toàn hệ thống. Nhà 
trường cần có hệ thống theo dõi sự tiến bộ của học 
sinh khuyết tật, có cơ chế lập và thực hiện kế hoạch 
giáo dục cá nhân (IEP), thực hiện đánh giá - cải tiến 
theo chu trình PDCA.

Có rất nhiều thách thức đối với công tác quản lí 
chất lượng giáo dục hòa nhập. Do vậy, cần phải xây 
dựng và thực hiện hệ thống quản lí chất lượng để 
đảm bảo một chương trình giáo dục hòa nhập hiệu 
quả, tiến hành đào tạo giáo viên có các phương pháp 
điều chỉnh phù hợp với giáo dục hòa nhập, tạo ra 
một môi trường học tập hỗ trợ cho tất cả học sinh 
(AR và cộng sự, 2018). Quản lí chất lượng giáo dục 
hòa nhập là việc thiết lập, duy trì và cải thiện các 
chính sách, quy trình đánh giá, các tiêu chuẩn cụ thể 
phù hợp để đảm bảo rằng mọi học sinh, đặc biệt là 
học sinh khuyết tật, đều có cơ hội tiếp cận và tham 
gia học tập bình đẳng, hiệu quả, quá trình giáo dục 
đáp ứng đúng nhu cầu của từng học sinh. Những 
bên liên quan tham gia công tác quản lí giáo dục hòa 
nhập bao gồm các cơ quan chính phủ, cơ sở giáo dục, 
giáo viên, cha mẹ, tổ chức cộng đồng và các cơ quan 
quốc tế như UNESCO và UNICEF... Mỗi bên liên 
quan đóng một vai trò riêng trong việc thúc đẩy môi 
trường hòa nhập cho mọi học sinh. Tại Việt Nam, các 
văn bản như Luật Giáo dục 2019, Luật Người khuyết 
tật 2010, Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT, cùng với 
các Thông tư 17, 18, 19/2021/TT-BGDĐT về kiểm 
định chất lượng giáo dục, đã tạo hành lang pháp lí 
cho việc tổ chức, triển khai và giám sát chất lượng 
giáo dục hòa nhập. 

3.1.2. Bối cảnh quản lí chất lượng giáo dục hoà nhập 
ở Việt Nam

Việt Nam do chịu ảnh hưởng nhiều từ tác động 
của chiến tranh, thiên tai và điều kiện môi trường 
khắc nghiệt nên số lượng người khuyết tật đông với 
7,8% dân số (tương đương 7,2 triệu người khuyết tật 
từ 5 tuổi trở lên), trong đó tỉ lệ trẻ khuyết tật là 28,3% 
(tương đương với gần 1,3 triệu trẻ em) (Bộ Lao động 
- Thương bình và Xã hội, 2017). 

Kinh nghiệm từ các quốc gia cho thấy, để quản lí 
chất lượng giáo dục hòa nhập hiệu quả, Nhà nước 
cần thiết lập tầm nhìn và khung chính sách rõ ràng, 
xây dựng các mục tiêu và tiêu chuẩn quốc gia, phù 
hợp với các luật pháp quốc tế. Hệ thống pháp lí và 
các quy định cần đảm bảo rằng hoạt động hòa nhập 
được thực hiện đồng bộ và học sinh khuyết tật được 
bảo vệ về mặt pháp lí. Những năm gần đây, giáo dục 
hòa nhập tại Việt Nam có những bước tiến đáng ghi 
nhận về mặt chính sách và nhận thức xã hội. Nhà nước 
đã ban hành nhiều văn bản pháp lí quan trọng, tạo 
hành lang pháp lí thúc đẩy quyền học tập của người 
khuyết tật trong môi trường giáo dục, tiêu biểu như: 
Luật Người khuyết tật (2010), Luật Giáo dục (2019), 
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Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT quy định về giáo 
dục hòa nhập đối với người khuyết tật, Thông tư liên 
tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT- BNV về quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên 
hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo 
dục công lập. Những chính sách này thể hiện rõ cam 
kết của Việt Nam trong việc thực hiện các nguyên 
tắc của Công ước về Quyền của người khuyết tật. Hệ 
thống các Thông tư 17, 18, 19/2021/TT-BGDĐT quy 
định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 
trường chuẩn quốc gia  đối với các cấp học, trong đó 
cũng xác định việc quản lí các nhà trường theo các 
mức độ đạt được, bao gồm các tiêu chí về cơ sở vật 
chất nhà trường đáp ứng cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, năng khiếu (Tiêu chuẩn 3 điều 19, mục 3), 
đảm bảo tất cả học sinh được tham gia. Ngoài ra, các 
chỉ tiêu cụ thể về chất lượng nhà trường các cấp được 
thể hiện trong các Điều lệ trường mầm non, tiểu học, 
trung học, trong đó quy định cần thực hiện Thông 
tư 03/2018/BGDĐT về quy định thực hiện giáo dục 
hòa nhập.

Tuy nhiên, thực tiễn quản lí chất lượng giáo dục 
hòa nhập tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều 
thách thức cả về thể chế, tổ chức thực hiện và nhận 
thức của đội ngũ. Mặc dù hệ thống chính sách đã 
được xây dựng tương đối đầy đủ nhưng việc triển 
khai ở các địa phương còn thiếu đồng bộ, một phần 
do thiếu các tiêu chí và chỉ số cụ thể để đánh giá 
chất lượng giáo dục hòa nhập. Hiện nay, chưa có bộ 
công cụ quốc gia chính thức nào để đo lường mức 
độ tiếp cận, mức độ tham gia, tiến bộ học tập hay 
sự hài lòng của học sinh khuyết tật trong hệ thống 
giáo dục phổ thông. Các chỉ số thường chỉ dừng 
lại ở số lượng học sinh khuyết tật đi học hòa nhập, 
trong khi những khía cạnh cốt lõi khác của chất 
lượng giáo dục như điều chỉnh chương trình, hỗ trợ 
học tập và phát triển cá nhân vẫn chưa được đánh 
giá đầy đủ. Nguyễn Xuân Hải (2015) và Nguyễn 
Đức Hữu (2018) cho rằng, việc áp dụng quản lí 
chất lượng trong giáo dục hòa nhập tại nhiều địa 
phương vẫn còn mang tính hình thức, thiếu tiêu chí 
cụ thể, thiếu dữ liệu định lượng và chưa có cơ chế 
phản hồi để điều chỉnh chính sách từ thực tiễn. Do 
đó, việc phát triển một hệ thống quản lí chất lượng 
giáo dục hòa nhập có tính hệ thống, dựa trên nền 
tảng lí thuyết TQM, là điều kiện quan trọng để nâng 
cao hiệu quả thực thi chính sách và đảm bảo quyền 
học tập trọn vẹn cho học sinh khuyết tật trong thời 
gian tới. Muốn đạt được điều đó cần phải xây dựng 
khung quản lí chất lượng giáo dục hòa nhập, từ đó 

có những bước đi phù hợp nhằm quản lí chất lượng 
giáo dục hòa nhập tổng thể.

3.2. Một số mô hình quản lí chất lượng giáo dục 
hòa nhập 

Mel Ainscow (2021), nhà nghiên cứu việc phát 
triển và áp dụng các mô hình giáo dục hòa nhập 
tại các trường phổ thông, đã nhấn mạnh vai trò của 
nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục 
toàn diện, nơi mọi học sinh, bất kể khả năng, đều có 
thể tham gia học tập bình đẳng, các trường học cần 
chuyển đổi từ tư duy truyền thống chỉ tập trung vào 
học sinh “không khuyết tật” sang tư duy toàn diện, 
chấp nhận sự đa dạng của học sinh. Để quản lí có 
hiệu quả các trường hòa nhập, nhà trường cần tăng 
cường sự phối hợp của các bên có liên quan và xây 
dựng văn hóa trường học hỗ trợ sự đa dạng.

UNESCO đã thực hiện nhiều nghiên cứu về chính 
sách và pháp luật liên quan đến giáo dục hòa nhập, 
nhằm đánh giá và đề xuất các mô hình quản trị phù 
hợp với bối cảnh đa dạng của các quốc gia. Các quốc 
gia có khung pháp lí rõ ràng và chính sách giáo dục 
hòa nhập mạnh mẽ thường có tỉ lệ học sinh khuyết 
tật tham gia vào hệ thống giáo dục cao hơn. Cần có 
sự tham gia của các nhà làm luật và các bên liên quan 
để xây dựng chính sách phù hợp và hiệu quả cho giáo 
dục hòa nhập. Nghiên cứu của Dyson và Millward 
(1997) chỉ ra rằng, việc lập kế hoạch phát triển nhà 
trường hiệu quả giúp định hình tầm nhìn hòa nhập 
của nhà trường và đảm bảo sự phối hợp giữa các bên 
liên quan, từ giáo viên, học sinh đến phụ huynh và 
cộng đồng. Đối với các cơ sở giáo dục, việc phân tích 
SWOT là công cụ hữu hiệu giúp nhà quản lí đánh giá 
khả năng thực hiện các chiến lược hòa nhập dựa trên 
các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của 
nhà trường. Forlin (2004) cho thấy việc sử dụng phân 
tích SWOT giúp các nhà quản lí nhận diện được các 
cơ hội để cải thiện điều kiện học tập cho học sinh 
khuyết tật, đồng thời đưa ra các chiến lược phù hợp 
với bối cảnh của từng trường.

Để đảm bảo chất lượng của giáo dục hòa nhập 
trong nhà trường, các nhà quản lí trong cơ sở hòa 
nhập cần huy động các nguồn lực cần thiết như 
nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính… Florian và Rouse 
(2001) nhấn mạnh rằng, việc đánh giá và phát triển 
kĩ năng của giáo viên thông qua các công cụ quản lí 
hiệu suất giúp cải thiện chất lượng giảng dạy trong 
môi trường hòa nhập. Nghiên cứu chỉ ra rằng, một 
trong những yếu tố quan trọng nhất để quản lí chất 
lượng giáo dục hòa nhập là giáo viên phải có đủ 
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năng lực và kiến thức chuyên môn để hỗ trợ, điều 
chỉnh phù hợp với học sinh khuyết tật. Giáo viên 
cần được tham gia các chương trình đào tạo liên tục 
về giáo dục hòa nhập và cán bộ quản lí trong các 
nhà trường cần xây dựng hệ thống giám sát đảm bảo 
giáo viên có thể tiếp cận tài liệu, công cụ và phương 
pháp giảng dạy phù hợp.

Avramidis và Norwich (2002) chỉ ra rằng, các 
chương trình phát triển chuyên môn chuyên biệt 
giúp giáo viên nâng cao hiểu biết về các nhu cầu đặc 
biệt của học sinh và cải thiện phương pháp giảng 
dạy trong môi trường hòa nhập và nghiên cứu cho 
thấy thái độ tích cực dẫn đến chất lượng giáo dục hòa 
nhập tốt hơn. Ainscow (1999) cho rằng, việc cung 
cấp môi trường học tập thuận lợi với cơ sở vật chất 
thích hợp giúp cải thiện trải nghiệm học tập của học 
sinh khuyết tật và thúc đẩy quá trình hòa nhập. Các 
cơ sở vật chất cần mang tính tiếp cận như: Đường 
dốc, thang máy và phòng học chuyên dụng giúp học 
sinh khuyết tật dễ dàng tham gia vào các hoạt động 
học tập. Thêm vào đó các công cụ, thiết bị dạy học 
đặc thù hỗ trợ dành riêng cho học sinh khuyết tật 
như công cụ lịch biểu, lịch trình cho học sinh khuyết 
tật, các thiết bị, phần mềm cần thiết cho các nhóm 
trẻ rối loạn phát triển, sách giáo khoa chữ nổi Braille, 
phần mềm chuyển lời nói thành chữ viết cho học 
sinh khiếm thính…. Do vậy, cán bộ quản lí trong các 
nhà trường hòa nhập cần đảm bảo có tiêu chí rõ ràng 
trong công tác quản lí chất lượng và hướng đến môi 
trường đáp ứng việc học tập của học sinh.

Các nghiên cứu trên cho thấy, cần có tiêu chí cụ 
thể để quản lí chất lượng giáo dục hoà nhập nên cần 
thiết lập một khung chất lượng kết hợp các thành tố, 
nguyên tắc quản lí chất lượng nói chung và các đặc 
thù của giáo dục hòa nhập nói riêng. 

Năm 2005, UNESCO đưa ra khung cơ cấu để 
hiểu, giám sát cải thiện chất lượng giáo dục. Khung 
cơ cấu bao gồm 5 thành tố: Đặc điểm của người học; 
Hoàn cảnh xã hội; Những đầu vào cần phải có; Quá 
trình dạy và học; Kết quả.

European Agency for Development in Special 
Needs Education (2009) đưa ra các nguyên tắc chính 
để thúc đẩy chất lượng trong giáo dục hòa nhập. 
Nguyên tắc 1. Mở rộng sự tham gia nhằm gia tăng cơ 
hội giáo dục cho tất cả người học để tất cả người học 
đều có cơ hội phát huy tiềm năng của mình. Nguyên 
tắc 2. Giáo dục và đào tạo giáo dục hòa nhập cho tất 
cả giáo viên về giá trị, thái độ hòa nhập, năng lực và 
kĩ năng, sự hiểu biết cần thiết. Nguyên tắc 3. Văn hóa 

và tinh thần tổ chức thúc đẩy hòa nhập. Ở cấp độ nhà 
trường hoặc các tổ chức giáo dục khác, một văn hóa 
và tinh thần chung dựa trên thái độ tích cực trong 
việc chào đón sự đa dạng của người học trong lớp 
học và đáp ứng các nhu cầu đa dạng trong giáo dục 
là yếu tố then chốt. Nguyên tắc 4. Cơ cấu hỗ trợ được 
tổ chức nhằm thúc đẩy giáo dục hòa nhập, bao gồm 
nhiều chuyên gia từ các lĩnh vực dịch vụ khác nhau, 
với các phương pháp tiếp cận và cách thức làm việc 
khác nhau. Nguyên tắc 5. Hệ thống phân bổ nguồn 
lực linh hoạt thúc đẩy giáo dục hòa nhập. Nguyên 
tắc 6. Chính sách thúc đẩy giáo dục hòa nhập. Mục 
tiêu xây dựng “Trường học cho tất cả” cần được thể 
hiện trong các chính sách giáo dục, đồng thời được 
hỗ trợ thông qua văn hóa nhà trường, vai trò lãnh 
đạo và thực hành giảng dạy của giáo viên. Nguyên 
tắc 7. Pháp luật thúc đẩy giáo dục hòa nhập, hoà 
nhập phải là một mục tiêu được xác định trong các 
văn bản pháp luật. 

Bộ Giáo dục, Thể thao Nghiên cứu Thanh niên 
và Đổi mới, Malta (2019) trong tài liệu “A Policy 
on Inclusive Education in schools: Route to Quality 
Inclusion” có 4 tiêu chí, bao gồm: 1) Tất cả người học 
có cơ hội tham gia vào hệ thống và cấu trúc giáo dục, 
2) Tất cả giáo viên áp dụng các phương pháp giảng 
dạy hiệu quả, đáp ứng sự đa dạng, đồng thời thúc 
đẩy một môi trường học tập theo hướng Thiết kế Phổ 
quát cho việc học (UDL), 3) Tất cả trường học được 
hỗ trợ thông qua các cơ cấu hỗ trợ được tổ chức hiệu 
quả, đề cao văn hóa và tinh thần chung hướng tới 
sự đa dạng, 4) Tất cả giáo viên được tiếp cận giáo 
dục và đào tạo linh hoạt nhằm hỗ trợ họ thực hiện 
giáo dục hòa nhập chất lượng. Dựa trên khung 4 tiêu 
chí chuẩn, một lộ trình dành cho nhà quản lí gồm 10 
bước được đưa ra: 1) Sự lãnh đạo có chiến lược và 
tầm nhìn theo hướng hoà nhập: Xác định mục tiêu, 
định hướng rõ ràng, đồng thời tạo ra ảnh hưởng 
nhằm xây dựng văn hóa nhà trường bao trùm, đón 
nhận tất cả người học; 2) Kế hoạch phát triển toàn 
diện nhà trường: Xây dựng một quy trình mà các 
trường học có thể thực hiện nhằm quản lí sự thay đổi 
và nâng cao chất lượng. Tuohy (1997) giải thích rằng, 
để một trường học đạt được tương lai mong muốn, 
cần phải có một chuỗi các bước được lên kế hoạch 
cụ thể. Kế hoạch phát triển toàn diện nhà trường bắt 
nguồn từ một quy trình tự đánh giá nội bộ hiệu quả. 
Quy trình này giúp nhà trường xác lập các mục tiêu 
ưu tiên trong tất cả lĩnh vực hoạt động, xây dựng kế 
hoạch hành động được rà soát và cập nhật định kì, 
đồng thời thiết lập cơ chế tham vấn và huy động sự 
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tham gia của các bên liên quan khác; 3) Môi trường 
hoà nhập: Một môi trường học tập thân thiện, chào 
đón và hòa nhập được xây dựng dựa trên hệ thống 
giao thông, cơ sở vật chất, tài nguyên, hoạt động và 
chiến lược có thể tiếp cận được, nơi mà “mọi người 
học đều có giá trị và có giá trị như nhau” (UNESCO, 
2017, tr.12); 4) Sự tham gia của cộng đồng và hợp 
tác với cha mẹ; 5) Kế hoạch giáo dục cá nhân: Cá 
nhân hóa kế hoạch học tập không chỉ giúp đảm bảo 
rằng mỗi học sinh đều được tiếp cận với môi trường 
giáo dục phù hợp với năng lực và điều kiện riêng, 
mà còn góp phần xây dựng một nền giáo dục công 
bằng, lấy người học làm trung tâm; 6) Quá trình dạy 
và học: Thiết kế chương trình giáo dục vì hòa nhập 
nhằm mang đến những trải nghiệm học tập có mục 
tiêu rõ ràng, nội dung phù hợp và phương pháp 
đánh giá tôn trọng sự đa dạng của người học, đồng 
thời nhấn mạnh vào học tập thực hành, chủ động và 
hợp tác. 7) Thúc đẩy sức khoẻ thể chất và tinh thần 
của người học và đội ngũ: thông qua việc phát triển 
chương trình giáo dục thúc đẩy năng lực phục hồi 
(resilience) cho người học và đội ngũ dạy học. 8) Phát 
triển chuyên môn liên tục. Để giáo viên có thể làm 
việc hiệu quả trong môi trường giáo dục hòa nhập, 
họ cần có những giá trị và thái độ phù hợp, cùng với 
các kĩ năng, năng lực, kiến thức và sự hiểu biết cần 
thiết (European Agency for Development in Special 
Needs Education, 2009). 9) Quản lí hành vi tích cực, 
tạo ra một môi trường an toàn và đảm bảo cho người 
học phát triển các hành vi tích cực. 10) Dịch vụ hỗ 
trợ: Các dịch vụ hỗ trợ bên trong và ngoài như trung 
tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập hoạt động, hỗ trợ các 
trường học phổ thông trong quá trình chuyển đổi để 
trở nên hòa nhập hơn” (UNESCO, 2017, tr.31). Vai 
trò của các dịch vụ hỗ trợ không phải là trực tiếp hỗ 
trợ người học, mà là hỗ trợ giáo viên thông qua các 
hình thức hỗ trợ linh hoạt, bao gồm tạo điều kiện để 
họ được làm việc cùng đồng nghiệp và các chuyên 
gia khác. 

Có thể nhận thấy, các khung quản lí chất lượng 
trên đây đều dựa vào việc nhằm đảm bảo chất lượng 
tổng thể trong giáo dục, dành cho mọi đối tượng 
người học trong đó có học sinh khuyết tật. Các thành 
tố trong khung chất lượng bao gồm các yếu tố giáo 
dục cơ bản và tích hợp các yếu tố đặc thù của giáo 
dục hoà nhập. Các nhà quản lí giáo dục cần hiểu về 
các khung này nhằm vận dụng và xây dựng một 
khung chất lượng giáo dục hoà nhập có tiêu chí phù 
hợp, đáp ứng được những nhu cầu của các bên có 
liên quan, đồng thời vận hành quy trình cải tiến liên 

tục PDCA nhằm hướng tới quản lí chất lượng giáo 
dục hoà nhập ngày một có hiệu quả hơn.

4. Thảo luận 
Khái niệm chất lượng giáo dục được mở rộng từ 

đầu ra học tập thuần túy sang các tiêu chí về tiếp 
cận, tham gia, công bằng và phát triển toàn diện 
của người học. Đây là điểm nhấn rất quan trọng, vì 
nó làm nổi bật yêu cầu thiết yếu của một hệ thống 
giáo dục hiện đại - không chỉ “Có chỗ cho học sinh 
khuyết tật” mà phải “Có chất lượng và cơ hội thành 
công như nhau”. Các thách thức hiện nay trong quản 
lí chất lượng giáo dục hòa nhập tại Việt Nam gồm: 
Thiếu bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục hòa 
nhập mang tính quốc gia; Thiếu dữ liệu định lượng 
và cơ chế giám sát thực chất (không chỉ dừng lại ở số 
liệu học sinh khuyết tật đi học); Đội ngũ giáo viên và 
quản lí chưa được đào tạo chuyên sâu, công cụ và tài 
nguyên hỗ trợ còn hạn chế; Việc áp dụng chính sách 
còn mang tính hình thức, chưa có cơ chế phản hồi 
chính sách từ cơ sở. Những điều này xuất phát từ tư 
duy chưa chuyển từ “Phục vụ” sang “Thiết kế vì sự 
đa dạng của người học”.

Từ đó, cần xây dựng khung chất lượng giáo dục 
hòa nhập tổng thể và thống nhất có thể gồm các tiêu 
chí đánh giá cụ thể cho giáo dục hòa nhập (chương 
trình, cơ sở vật chất, môi trường học tập, mức độ hài 
lòng của cha mẹ, mức độ tham gia của học sinh…), 
hoặc công cụ đánh giá nội bộ nhà trường dựa vào 
quy trình giám sát phản hồi và cải tiến định kì.

Để làm được điều đó cần có những chương trình 
đào tạo cho các cán bộ quản lí và giáo viên về những 
năng lực quản lí chất lượng giáo dục hòa nhập, chu 
trình quản lí chất lượng, công cụ đánh giá, đồng thời 
xây dựng văn hoá nhà trường chất lượng, lấy chất 
lượng giáo dục làm trọng. 

5. Kết luận
Quản lí chất lượng trong giáo dục hòa nhập là 

một vấn đề được các quốc gia trên thế giới và Việt 
Nam quan tâm để nhằm nâng cao hiệu quả và công 
bằng trong giáo dục. Tuy nhiên, việc thực hiện quản 
lí chất lượng này đòi hỏi cần có sự tường minh và 
chiến lược cụ thể. Việc áp dụng các nguyên lí của 
quản lí chất lượng tổng thể vào bối cảnh giáo dục 
đặc biệt giúp xây dựng một hệ thống linh hoạt, minh 
bạch và hướng đến kết quả thực chất. Trong tiến 
trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, 
quản lí chất lượng vào giáo dục hòa nhập là một 
hướng đi cần thiết và khả thi, góp phần hiện thực 
hóa mục tiêu giáo dục cho mọi người.

Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Xuân Hải
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